
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TB - BVUB Khánh Hòa, ngày      tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và mở rộng mọi rủi ro 

cho các tài sản tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa năm 2024 

 

 Kính gửi: Các đơn vị tham gia thầu 

 

 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm Bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc và mở rộng mọi rủi ro cho các tài sản tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh 

Hòa. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ 

sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Người nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: Tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

- Điện thoại: 0258.3838.111 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ nêu trên. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, 

excel,…) qua mail: ptchc.bvub@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 07h15 ngày 26/8/2024 đến trước 16h30 ngày 

30/8/2024. Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30/8/2024 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa - Tổ 14 Tây 
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Nam - phường Vĩnh Hải - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 365 ngày (từ 16 giờ 00 ngày 20/10/2024 

đến 16 giờ 00 ngày 20/10/2025). 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không 

- Thanh toán: bằng hình thức chuyển khoản, thanh toán một lần trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. 

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí theo luật định và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và đề xuất giải 

pháp, phương pháp luận tổng quát. 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm 

thông tin. 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng giá 

trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Quân 
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Phụ lục 

DANH MỤC TÀI SẢN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-BVUB ngày       / 8 /2024 của 

 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

A Kiến trúc, Khối nhà         

1 Khối công trình nhà A 1 32.642.248.935 32.642.248.935 31.336.558.977 

2 Khối công trình nhà B 1 11.997.329.853 11.997.329.853 11.517.436.658 

3 Khối công trình nhà C 1 10.404.053.147 10.404.053.147 9.987.891.021 

4 Khối công trình nhà D 1 26.941.363.195 26.941.363.195 25.863.708.667 

5 Khối công trình nhà E 1 17.154.661.000 17.154.661.000 16.468.474.560 

6 Khối công trình nhà F 1 4.919.883.133 4.919.883.133 4.591.726.928 

7 Khối công trình nhà G 1 5.420.916.293 5.420.916.293 5.059.341.176 

8 
Bãi xe mái lưới lan cho 

bệnh nhân 
1 49.500.000 49.500.000 49.500.000 

9 
Bể nước ngầm, trạm 

bơm 
1 955.130.031 955.130.031 907.373.529 

10 Bể y học hạt nhân 1 671.086.749 671.086.749 637.532.411 

11 Đài nước 1 669.310.504 669.310.504 635.844.978 

12 

Hạ tầng (hệ thống cấp 

nước tổng thể khối nhà, 

hệ thống bơm chữa 

cháy, hệ thống chiếu 

sáng tổng thể, hệ thống 

thoát nước mưa, hệ 

thống thoát nước thải, 

sân đường nội  bộ, cây 

xanh, hệ thống cấp 

nước tổng thể , hệ 

thống cấp nước tổng 

thể khối nhà, hệ thống 

PCCC tổng thể) 

1 16.438.064.758 16.438.064.758 14.383.306.663 

13 Hành lang 1 1.532.763.464 1.532.763.464 1.430.528.140 

14 Nhà ăn 1 132.114.000 132.114.000 19.130.111 

15 Nhà bảo vệ 1 14.070.000 14.070.000 7.524.636 

16 Nhà bảo vệ (2 nhà) 1 471.589.082 471.589.082 432.114.153 

17 Nhà cấp cứu 1 591.828.011 591.828.011 552.353.082 

18 
Nhà công vụ tập khu 

thể bệnh viện 
1 120.217.000 120.217.000 17.407.896 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

19 Nhà đại thể 1 875.300.560 875.300.560 816.918.012 

20 
Nhà dãy phòng chức 

năng 
1 272.631.000 272.631.000 128.751.716 

21 
Nhà để rác sinh hoạt, 

rác y tế  
1 16.162.000 16.162.000 2.340.264 

22 Nhà điều hành khí nén 1 274.146.350 274.146.350 255.860.788 

23 

Nhà điều trị bệnh nhân 

khoa ngoại + Hội 

trường 

1 1.816.401.845 1.816.401.845 561.916.169 

24 
Nhà khoa đông y phục 

hồi chức năng 
1 1.997.077.442 1.997.077.442 1.064.642.051 

25 Nhà khoa khám bệnh 1 1.408.877.750 1.408.877.750 979.014.080 

26 Nhà khoa nội tổng hợp 1 945.756.694 945.756.694 382.842.283 

27 Nhà khu vực lây nhiễm 1 788.516.000 788.516.000 421.698.374 

28 
Nhà làm việc hành 

chính+ kho dược 
1 2.694.416.931 2.694.416.931 1.684.510.650 

29 Nhà phòng giặt là 1 86.497.400 86.497.400 39.472.404 

30 Nhà phòng khám 1 579.359.000 579.359.000 463.429.264 

31 Nhà quầy căn tin 1 418.984.000 418.984.000 251.306.836 

32 
Nhà tắm + vệ sinh khu 

hành chính 
1 73.464.160 73.464.160 37.735.464 

33 Nhà vệ sinh khoa ngoại 1 187.004.000 187.004.000 99.691.999 

34 Nhà xe 1 552.877.373 552.877.373 516.000.452 

35 

Nhà xe máy, xe cấp 

cứu, nhà bảo vệ và rào 

chắn B40 

1 96.702.336 96.702.336 96.702.336 

  Tổng cộng       131.700.586.728 

B Thiết bị, Tài sản         

1 
Bậc lên xuống bàn máy 

(5 bậc) 
5 13.230.000 66.150.000 57.881.250 

2 Bàn 1 chậu rửa 2  5.940.000  11.880.000  10.395.000  

3 

Bàn 2 chậu rửa + 2 vòi 

nước lạnh 

(400x400x280mm) 

1  7.700.000  7.700.000  6.737.500  

4 

Bàn 2 chậu rửa dưới có 

giá thanh, trên mặt bàn 

có kệ thanh 2 tầng, kt: 

1800*600*800+150mm 

1 19.690.000 19.690.000 17.228.750 

5 Bàn để đồ vải 4  6.251.000  25.004.000  21.878.500  
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

6 

Bàn ghế ăn cho 100 

người(10 bàn tròn 

inox+100 ghế nhựa có 

lưng dựa) đồng bộ  

Đông Kinh - 

DKBA02;Duy Tân 

1209 

1 47.549.000 47.549.000 41.605.375 

7 

Bàn ghế Salon (gồm 1 

bàn + 2 ghế đơn + 1 

ghế dài) 

1 19.751.000 19.751.000 17.282.125 

8 Bàn inox 2 tầng 2  5.500.000  11.000.000  9.625.000  

9 
Bàn inox phẳng có giá 

thanh bên dưới 
1  7.700.000  7.700.000  6.737.500  

10 Bàn làm việc giám đốc 3  5.026.000  15.078.000  13.193.250  

11 

Bàn làm việc với phóng 

xạ - Đông Kinh - 

DKBP02 

2  6.615.000  13.230.000  11.576.250  

12 
Bàn mổ chấn thương 

chỉnh hình 
1 450.000.000 450.000.000 213.750.000 

13 
Bàn mổ đa năng điện 

thủy lực 
3 942.857.143 2.828.571.429 2.545.714.284 

14 
Bàn sửa chữa máy - 

Đông Kinh - DKBM03 
1  5.670.000  5.670.000  4.961.250  

15 Bếp sắc thuốc 1 75.000.000 75.000.000 37.500.000 

16 Bộ bàn ghế tiếp khách 3  8.174.000  24.522.000  21.456.750  

17 

Bộ bể nhuộm (dụng cụ 

nhuộm và xử lý ằng 

tay) 

2  6.500.000  13.000.000  11.375.000  

18 
Bộ điều khiển đa năng 

không dây - V3 
1  8.800.000  8.800.000  7.700.000  

19 

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

chấn thương, chỉnh 

hình 

1 950.000.000 950.000.000 451.250.000 

20 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

phụ khoa 
1 380.952.381 380.952.381 342.857.142 

21 

Bộ dụng cụ sửa chữa 

cơ khí - Yato YT-

38951 

1  5.426.000  5.426.000  4.340.800  

22 
Bộ dụng cụ sửa máy y 

tế - Yato YT-39004 
1  5.785.000  5.785.000  4.628.000  
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

23 

Bộ máy chủ phục vụ 

nội bộ HP 19ing ( bao 

gồm 01 lưu điện) 

1 89.540.000 89.540.000 17.908.000 

24 

Bộ máy siêu âm 4D ( 

bao gồm 01 ti vi 

Darling) 

1 2.497.885.000 2.497.885.000 1.248.942.500 

25 Bộ phẫu thuật nội soi 1 3.038.095.238 3.038.095.238 2.734.285.714 

26 Bộ soi cổ tử cung 1 245.714.286 245.714.286 221.142.857 

27 Bơm tiêm điện 10 22.857.143 228.571.430 205.714.280 

28 Bơm truyền dịch 10 30.476.190 304.761.900 274.285.710 

29 Đèn mổ 1 bóng di động 3 333.333.333 999.999.999 899.999.997 

30 
Đèn mổ LED treo trần 

2 nhánh 
1 476.700.000 476.700.000 119.175.000 

31 

Đèn mổ treo trần 

180.000-200.000lux có 

đèn soi phụ 

3 523.809.524 1.571.428.572 1.414.285.713 

32 

Dụng cụ định vị bệnh 

nhân và vật liệu tiêu 

hao 

1 2.950.000.000 2.950.000.000 2.581.250.000 

33 

Giá sách để hồ sơ bệnh 

án - Đông Kinh - 

DKGS02 

20  5.198.000  103.960.000  83.168.000  

34 
Giá, kệ để thuốc - Đông 

Kinh - DKKT01 
1 10.769.000 10.769.000 9.422.875 

35 Giường cấp cứu 1 15.000.000 15.000.000 7.125.000 

36 
Hệ thống âm thanh 

công trình 
1 521.332.000 521.332.000 417.065.600 

37 
Hệ thống báo cháy tổng 

thể 
1 194.493.000 194.493.000 170.181.375 

38 
Hệ thống bếp ga 5 bếp - 

Nhân Nghĩa - INN 
1 70.790.000 70.790.000 61.941.250 

39 

Hệ thống camera (16 

mắt) và 01 đầu ghi 32 

kênh Hik vision) 

1 96.240.000 96.240.000 38.496.000 

40 
Hệ thống camera giám 

sát 
1 1.425.433.000 1.425.433.000 1.140.346.400 

41 
Hệ thống chống sét, 

tiếp địa 
1 306.546.928 306.546.928 268.228.562 

42 

Hệ thống chụp X quang 

cao tần 500mA ( bao 

gồm 1 ổn áp Lioa) 

1 1.224.000.000 1.224.000.000 459.000.000 



7 

 

STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

43 

Hệ thống chuyển đổi số 

hóa DR  

(Bao gồm máy in film, 

tấm nhận ảnh) 

1 1.442.130.000 1.442.130.000 973.437.750 

44 
Hệ thống điện thoại 

tổng thể 
1 465.105.000 465.105.000 372.084.000 

45 

Hệ thống đo, chuẩn 

liều, kiểm soát liều 

lượng cho máy xạ trị 

1 6.920.000.000 6.920.000.000 6.055.000.000 

46 
Hệ thống gia tốc tuyến 

tính có chức năng xạ trị 
1 78.880.000.000 78.880.000.000 69.020.000.000 

47 
Hệ thống khí sạch áp 

lực dương 
1 8.831.000.000 8.831.000.000 7.727.125.000 

48 Hệ thống khí y tế 1 8.813.000.000 8.813.000.000 7.711.375.000 

49 
Hệ thống mạng máy vi 

tính (Máy chủ) 
1 1.026.282.000 1.026.282.000 821.025.600 

50 
Hệ thống máy chính 

CT Scanner 128 lát cắt 
1 26.560.000.000 26.560.000.000 23.904.000.000 

51 

Hệ thống máy chụp CT 

mô phỏng và thiết bị 

phụ trợ 

1 17.240.000.000 17.240.000.000 15.085.000.000 

52 
Hệ thống máy lạnh 

trung tâm 
1 1.053.728.000 1.053.728.000 842.982.400 

53 

Hệ thống năng lượng 

mặt trời công suất 

10m3 ngày/đêm 

1 1.735.825.080 1.735.825.080 1.518.846.945 

54 

Hệ thống năng lượng 

mặt trời công suất 4m3 

ngày/đêm 

1 1.268.406.920 1.268.406.920 1.109.856.055 

55 
Hệ thống nước rửa tay 

sạch 
1 73.480.000 73.480.000 18.370.000 

56 
Hệ thống phẫu thuật 

nội soi ổ bụng, tiết niệu 
1 4.333.333.334 4.333.333.334 3.900.000.000 

57 

Hệ thống thiết bị giảng 

dạy, hội thảo (1 máy 

chiếu overhead, 1 máy 

chiếu qua máy vi tính 

projector, 1 màn chiếu, 

1 máy vi tính xách tay) 

Máy chiếu vật thể JC-

DS800AF; Máy chiếu 

1 94.500.000 94.500.000 75.600.000 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

Epson EB-W50; Màn 

chiếu điện Dalite; Máy 

tính xách tay Dell 

Vostro 3400 

58 
Hệ thống thông báo gọi 

điều dưỡng 
1 345.315.000 345.315.000 302.150.625 

59 

Hệ thống Video 

Camera Phòng mổ 

phục vụ hội chẩn, đào 

tạo 

1 1.456.469.000 1.456.469.000 1.165.175.200 

60 
Hệ thống xếp hàng tự 

động 
1 188.734.000 188.734.000 165.142.250 

61 
Hệ thống xét nghiệm 

Elisa 
1 275.000.000 275.000.000 247.500.000 

62 

Hệ thống xử lý chất 

thải lỏng công suất 

100m3/ngày 

1 6.192.966.614 6.192.966.614 2.167.538.647 

63 
Hệ thống xử lý nước 

thải phóng xạ  
1 8.449.373.000 8.449.373.000 7.393.201.375 

64 
Hộp dụng cụ sửa chữa 

điện - Yato YT - 39009 
1  5.255.000  5.255.000  4.204.000  

65 

Hộp lấy nước chữa 

cháy, Bình cứu hỏa 

CO2 chữa cháy, Bộ tiêu 

lệnh PCCC, Bình bọt 

cho nhà xe 

10 12.154.500 121.545.000 106.351.870 

66 
Kệ lưu trữ tiêu bản 

Trialink B101 
2 84.767.000 169.534.000 148.342.250 

67 
Két đựng tiền - Hòa 

Phát  
1 13.041.000 13.041.000 11.410.875 

68 Kính hiểm vy 2 mắt 1 45.500.000 45.500.000 3.412.500 

69 

Máy ảnh kỹ thuật số - 

Canon PowerShot G7 

X Mark II 

1 13.228.000 13.228.000 10.582.400 

70 Máy chụp nhũ ảnh 1 5.600.000.000 5.600.000.000 5.040.000.000 

71 Máy điện giải 1 85.000.000 85.000.000 31.875.000 

72 Máy điện tim 3 cần 1 26.500.000 26.500.000 9.937.500 

73 Máy điều hòa nhiệt độ 1 15.950.000 15.950.000 4.386.250 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

Mitsubisihi 

74 
Máy điều hòa nhiệt độ 

Sharp 
1 25.300.000 25.300.000 9.487.500 

75 
Máy điều hòa nhiệt độ 

Sharp 
2 33.000.000 33.000.000 12.375.000 

76 
Máy điều hòa nhiệt độ 

Sharp 
3 83.820.000 83.820.000 23.050.500 

77 
Máy điều hòa nhiệt độ 

Sharp 2HP 
81 12.968.960 1.050.485.760 919.175.040 

78 
Máy điều trị bằng sóng 

siêu âm 
1 149.500.000 149.500.000 37.375.000 

79 Máy điều trị điện xung 1 70.000.000 70.000.000 35.000.000 

80 Máy điều trị từ trường 1 149.930.000 149.930.000 37.482.500 

81 
Máy đo cường độ ánh 

sáng 
1 32.626.000 32.626.000 2.446.550 

82 Máy đo điện não 1 498.000.000 498.000.000 336.150.000 

83 Máy đo điện tim 6 kênh 6 64.761.905 388.571.430 349.714.284 

84 
Máy đo độ đông máu 

tự động 
1 1.300.000.000 1.300.000.000 1.170.000.000 

85 
Máy đo độ loãng 

xương 
1 1.156.000.000 1.156.000.000 1.040.400.000 

86 Máy đo độ ồn 1 62.260.000 62.260.000 4.669.500 

87 Máy đo độ rung 1 34.705.000 34.705.000 2.602.375 

88 Máy đo loãng xương 1 450.000.000 450.000.000 213.750.000 

89 Máy đo vi khí hậu 1 20.405.000 20.405.000 1.529.875 

90 
Máy đông máu bán tự 

động 
1 95.000.000 95.000.000 35.625.000 

91 
Máy fax Hòa Phát 

KS168K2C1 
1  8.602.000  8.602.000  6.881.600  

92 
Máy gây mê kèm giúp 

thở 
3 1.047.700.000 3.143.100.000 2.828.790.000 

93 Máy giặt LG 13 kg 1 12.474.000 12.474.000 6.860.700 

94 
Máy giặt, vắt đồ vải 

30kg 
1 498.000.000 498.000.000 398.400.000 

95 
Máy giặt, vắt đồ vải 

50kg 
1 789.000.000 789.000.000 631.200.000 

96 Máy giúp thở 8 649.375.000 5.195.000.000 4.675.500.000 

97 
Máy hút ẩm DOROSIN 

ERS-860L 
5 21.735.000 108.675.000 86.940.000 

98 
Máy huỳnh quang 

HbA1C 
1 60.000.000 60.000.000 10.500.000 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

99 Máy in 1  5.100.000  5.100.000  4.080.000  

100 

Máy in HP Laser MFP 

M236sdw Printer, lY 

WTY-9YGO9A 

1  7.380.000  7.380.000  5.904.000  

101 Máy kéo nắn cột sống 1 399.950.000 399.950.000 49.993.750 

102 
Máy khâu - Hikari  

H89S 
2 19.845.000 39.690.000 34.728.750 

103 Máy là đồ vải, loại ép 1 390.000.000 390.000.000 341.250.000 

104 Máy li tâm máu 1 10.500.000 10.500.000 3.937.500 

105 

Máy lọc nước và chất 

lỏng Elga - Purelab 

Flex 3 

1 362.914.400 362.914.400 290.331.520 

106 Máy ly tâm 1 35.000.000 35.000.000 31.500.000 

107 Máy ly tâm đa năng 3 128.000.000 384.000.000 345.600.000 

108 
Máy ly tâm máu 24 ống 

mao dẫn 
1 34.000.000 34.000.000 30.600.000 

109 Máy ly tâm tuýp máu 2 34.600.000 69.200.000 62.280.000 

110 

Máy nội soi mềm 

đường tiêu hóa có sinh 

thiết 

1 3.761.904.763 3.761.904.763 3.385.714.286 

111 
Máy nội soi mềm tai 

mũi họng có sinh thiết 
1 1.904.761.905 1.904.761.905 1.714.285.714 

112 Máy nước nóng lạnh 2  6.400.000  12.800.000  10.240.000  

113 

Máy phân tích huyết 

học tự động (Máy đếm 

tế bào tự động 18 hoặc 

25 thông số)  

1 339.000.000 339.000.000 305.100.000 

114 
Máy phân tích miễn 

dịch tự động  
1 1.050.000.000 1.050.000.000 945.000.000 

115 

Máy phân tích nước 

tiểu tự động 10 thông 

số 

1 28.500.000 28.500.000 25.650.000 

116 
Máy phân tích sinh hóa 

bán tự động 
1 42.000.000 42.000.000 37.800.000 

117 
Máy phân tích sinh hóa 

tự động  
1 2.650.000.000 2.650.000.000 2.385.000.000 

118 

Máy phát điện dự 

phòng Công suất 

>200kVA 

1 1.393.920.000 1.393.920.000 1.219.680.000 

119 
Máy phát điện 

EZ6500CXS R 
1 26.500.000 26.500.000 23.187.500 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

120 Máy photo copy Canon  3 52.770.000 158.310.000 126.648.000 

121 
Máy quay VCD - Sony 

HDR - CX405 
1 15.090.000 15.090.000 12.072.000 

122 
Máy rửa phim X - 

Quang tự động 
1 78.600.000 78.600.000 13.755.000 

123 Máy sấy đồ vải 30kg 1 216.000.000 216.000.000 189.000.000 

124 Máy sấy đồ vải 50kg 1 476.000.000 476.000.000 416.500.000 

125 
Máy scan Canon DRC-

225 
1 11.250.000 11.250.000 9.000.000 

126 Máy siêu âm điều trị 1 243.300.000 243.300.000 164.227.500 

127 
Máy siêu âm màu 3 đầu 

dò 
1 2.383.000.000 2.383.000.000 2.144.700.000 

128 
Máy siêu âm màu 4D - 

4 đầu dò 
1 2.398.000.000 2.398.000.000 2.158.200.000 

129 

Máy siêu âm trắng đen 

+ máy in trắng đen có 

đầu dò khảo sát thành 

bụng, đầu dò tổng quát 

và đẩu dò âm đạo 

2 312.500.000 625.000.000 562.500.000 

130 
Máy sinh hóa tự động 

Mindray BS 200 
1 800.000.000 800.000.000 380.000.000 

131 
Máy thu hình 32 inch 

Samsung 32T4500 
4  9.979.000  39.916.000  31.932.800  

132 
Máy vi tính (Dell) + 

máy in + bàn để vi tính  
30 26.608.000 798.240.000 638.592.000 

133 

Máy vi tính + máy in + 

bàn để vi tính Máy vi 

tính FPT Elead T7400i; 

Máy in Laser Canon 

LBP 2900; Bàn 

TPBVT11 

40 18.900.000 756.000.000 604.800.000 

134 
Máy vi tính xách tay 

acer 
1 14.810.000 14.810.000 1.481.000 

135 Máy X-quang di động 1 1.563.000.000 1.563.000.000 1.406.700.000 

136 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân nặng  
10 148.450.000 1.484.500.000 1.336.050.000 

137 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân phòng mổ 
4 209.587.500 838.350.000 754.515.000 

138 
Nồi hấp ướt tiệt Trùng 

601 
1 94.000.000 94.000.000 16.450.000 

139 Ổn áp Lioa 20KVA 2 18.758.000 37.516.000 30.012.800 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

SH-20000 

140 

Thang máy tải bệnh/ tải 

khách loại có phòng 

máy (Loại 3 điểm 

dừng) FUJI TECH-

PB21-1600kg-

21PERPONS 

1 848.000.000 848.000.000 742.000.000 

141 

Thang máy tải bệnh/ tải 

khách loại có phòng 

máy (Loại 4 điểm 

dừng) FUJI TECH-

PB21-1600kg-

21PERPONS 

5 890.000.000 4.450.000.000 3.893.750.000 

142 

Thiết bị hội trường 

(150 chỗ): Bàn, ghế, 

bục tượng, HT âm 

thanh, HT Điều hòa, 

HT điện thoại, Phông 

chữ mica... 

1 362.062.000 362.062.000 316.804.250 

143 Tivi 25 inch Casper 24  6.450.000  154.800.000  123.840.000  

144 Tivi Sony 42in 1 10.500.000 10.500.000 4.200.000 

145 

Trạm biến áp 3 pha 

22+2x2.5%/0,4kV 

>=1600kVA 

1 3.717.861.000 3.717.861.000 3.253.128.375 

146 

Tủ đựng đồ cho nhân 

viên - Đông Kinh - 

DKTU03 

11  5.670.000  62.370.000  54.573.750  

147 
Tủ đựng dụng cụ, thuốc 

- Nhân Nghĩa - INN34 
64 12.397.000 793.408.000 634.726.400 

148 
Tủ đựng phim chưa 

chụp - Đông Kinh 
2 13.703.000 27.406.000 21.924.800 

149 Tủ đựng tài liệu 1  5.000.000  5.000.000  4.000.000  

150 

Tủ đựng thuốc độc hai 

ngăn AB- Nhân Nghĩa - 

INN56 

26 12.680.000 329.680.000 288.470.000 

151 Tủ lạnh 200 lít Aqua 19  7.569.000  143.811.000  115.048.800  

152 
Tủ lạnh bảo quản dược 

phẩm 
1 24.000.000 24.000.000 4.800.000 

153 

Tủ lạnh lưu trữ thực 

phẩm - Sharp SJ-

FX688VG 

2 32.588.000 65.176.000 52.140.800 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

154 

Tủ nhiều ngăn đựng tài 

liệu - Hòa Phát TU984-

3K 

24  5.443.000  130.632.000  104.505.600  

155 Xe đạp vật lý trị liệu 1 12.500.000 12.500.000 8.437.500 

156 
Xe đẩy đồ vải - Nhân 

Nghĩa - INN04 
19  6.237.000  118.503.000  103.690.125  

157 Xe đẩy hàng 1  5.581.000  5.581.000  4.464.800  

158 
Xe nâng tay - Elip - 

685 
1 12.763.000 12.763.000 11.167.625 

159 
Bàn khám phụ khoa 

kèm bục 2 tầng 
1 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

160 Bộ cắt cụt chi 2 37.160.025 74.320.050 74.320.050 

161 Bộ đặt nội khí quản 9 11.130.000 100.170.000 100.170.000 

162 
Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh 

mạch 
1 28.663.845 28.663.845 28.663.845 

163 Bộ dụng cụ khám bệnh 8 18.700.000 149.600.000 149.600.000 

164 
Bộ dụng cụ khám 

nghiệm tử thi 
1 40.950.000 40.950.000 40.950.000 

165 

Bộ dụng cụ khám và 

nhổ răng (chuẩn bị cho 

xạ trị vùng đầu cổ) 

2 102.900.000 205.800.000 205.800.000 

166 
Bộ dụng cụ mở khí 

quản 
4 31.125.255 124.501.020 124.501.020 

167 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

đại phẫu  
2 530.741.610 1.061.483.220 1.061.483.220 

168 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

nội soi buồng tử cung 
1 460.000.000 460.000.000 460.000.000 

169 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

ổ bụng  
2 358.677.690 717.355.380 717.355.380 

170 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

tiểu phẫu 
8 15.225.000 121.800.000 121.800.000 

171 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

vú 
2 353.379.705 706.759.410 706.759.410 

172 
Bộ dụng cụ phẫu thuật 

xương khớp 
2 489.556.725 979.113.450 979.113.450 

173 
Bộ dụng cụ phòng thí 

nghiệm  
1 123.552.000 123.552.000 123.552.000 

174 
Bộ dụng cụ sinh thiết 

cổ tử cung 
4 135.324.210 541.296.840 541.296.840 

175 
Bộ dụng cụ thủy tinh 

dược 
1 19.958.400 19.958.400 19.958.400 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

176 
Bộ dụng cụ thủy tinh 

phòng xét nghiệm 
3 145.886.400 437.659.200 437.659.200 

177 Bộ dụng cụ trung phẫu  2 173.635.035 347.270.070 347.270.070 

178 
Bộ dụng cụ xăm đánh 

dấu bệnh nhân xạ trị  
2 16.500.000 33.000.000 33.000.000 

179 Bộ khám phụ khoa 18 29.925.000 538.650.000 538.650.000 

180 
Bộ nội soi sinh thiết tai 

mũi họng ống cứng 
1 1.010.000.000 1.010.000.000 1.010.000.000 

181 

Bộ sinh thiết cổ tử 

cung: kềm sát khuẩn, 

mỏ vịt phụ khoa, kềm 

bấm sinh thiết và hộp 

inox đựng dụng cụ 

4 151.638.795 606.555.180 606.555.180 

182 Bộ tiểu phẫu  3 56.335.440 169.006.320 169.006.320 

183 

Bộ thiết bị hội nghị 

truyền hình hiệu 

Yealink 

1 36.380.000 36.380.000 36.380.000 

184 Bốc pha chế phóng xạ 1 345.000.000 345.000.000 345.000.000 

185 Bồn rửa 3 chậu 1 12.078.000 12.078.000 12.078.000 

186 
Bút đo liều bức xạ cá 

nhân 
10 26.978.000 269.780.000 269.780.000 

187 
Cáng đẩy , kèm cây 

truyền dịch 
40 8.800.000 352.000.000 352.000.000 

188 

Chụp hút mùi có khí 

tươi (chưa bao gồm hệ 

thống hút mùi) 

2 18.302.900 36.605.800 36.605.800 

189 

Dàn treo và kéo tự 

động trong phẫu thuật 

bụng 

2 77.204.085 154.408.170 154.408.170 

190 Dao mổ điện cao tần 3 226.800.000 680.400.000 680.400.000 

191 
Dao mổ siêu âm không 

dây 
1 228.479.000 228.479.000 228.479.000 

192 Đèn clar 1 5.040.000 5.040.000 5.040.000 

193 
Đèn soi thanh quản 

người lớn 
2 6.300.000 12.600.000 12.600.000 

194 
Đèn soi thanh quản trẻ 

em 
1 6.300.000 6.300.000 6.300.000 

195 
Dụng cụ bảo vệ bơm 

tiêm 
4 99.000.000 396.000.000 396.000.000 

196 
Giường bệnh + trực bảo 

vệ 
253 7.700.000 1.948.100.000 1.948.100.000 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

197 Giường cấp cứu 10 9.135.000 91.350.000 91.350.000 

198 
Giường làm thủ thuật 

tủy đồ sinh thiết tủy 
1 5.390.000 5.390.000 5.390.000 

199 

Gun sinh thiết bằng 

kim nhỏ (Syring 

holder) 

1 63.000.000 63.000.000 63.000.000 

200 

Hệ thống máy chụp X-

Quang cao tần kỹ thuật 

số 

1 3.045.000.000 3.045.000.000 3.045.000.000 

201 Hốt vô trùng 1 310.000.000 310.000.000 310.000.000 

202 Kệ dập lô 4 tầng 1 6.682.500 6.682.500 6.682.500 

203 Kệ để dụng cụ xạ trị  2 6.820.000 13.640.000 13.640.000 

204 Kệ phẳng 4 tầng 3 7.700.000 23.100.000 23.100.000 

205 
Kính chì che chắn pha 

chế phóng xạ dày 1cm 
1 148.000.000 148.000.000 148.000.000 

206 Kính hiển vi 2 mắt 2 25.900.000 51.800.000 51.800.000 

207 
Kính hiển vi có chụp 

ảnh 
1 43.400.000 43.400.000 43.400.000 

208 
Kính hiển vi huỳnh 

quang  
1 660.000.000 660.000.000 660.000.000 

209 
Kính hiển vi mô tự 

động 
1 2.210.000.000 2.210.000.000 2.210.000.000 

210 Lò nướng  1 18.340.300 18.340.300 18.340.300 

211 
Máy cảnh báo phóng xạ 

treo tường  
2 175.000.000 350.000.000 350.000.000 

212 Máy cắt lát vi thể  1 365.700.000 365.700.000 365.700.000 

213 
Máy cắt lát vi thể đông 

lạnh 
1 1.096.475.000 1.096.475.000 1.096.475.000 

214 
Máy cất nước 2 lần 20 

lít/ giờ 
1 83.900.000 83.900.000 83.900.000 

215 
Máy chuyển mô tự 

động 
1 1.796.359.000 1.796.359.000 1.796.359.000 

216 Máy đếm khuẩn lạc 1 91.546.000 91.546.000 91.546.000 

217 Máy điện di tự động 1 716.987.000 716.987.000 716.987.000 

218 Máy điện tim 1 46.200.000 46.200.000 46.200.000 

219 Máy điện tim cá nhân 1 47.250.000 47.250.000 47.250.000 

220 
Máy đo chức năng hô 

hấp 
1 135.000.000 135.000.000 135.000.000 

221 
Máy đo điện giải đồ 

dùng điện cực chọn lọc 
1 148.250.000 148.250.000 148.250.000 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

222 
Máy đo độ tập trung I-

131 (biên độ 1 kênh) 
1 1.295.375.000 1.295.375.000 1.295.375.000 

223 

Máy đo độ tập trung iot 

(Thiết bị đo độ tập 

trung tuyến giáp loại di 

động) 

1 860.000.000 860.000.000 860.000.000 

224 
Máy đo đông máu bán 

tự động  
1 58.000.000 58.000.000 58.000.000 

225 Máy đo liều điều trị 1 519.000.000 519.000.000 519.000.000 

226 
Máy đo nhiễm bẩn 

phóng xạ cầm tay 
1 125.000.000 125.000.000 125.000.000 

227 

Máy đo nhiễm xạ toàn 

thân, chân, tay tia 

Alpha, Gamma 

1 625.000.000 625.000.000 625.000.000 

228 
Máy đo nồng độ oxy 

máu  
4 27.050.000 108.200.000 108.200.000 

229 
Máy đốt laser điều trị u 

máu  
1 3.609.000.000 3.609.000.000 3.609.000.000 

230 
Máy đốt u gan bằng 

sóng RF 
1 1.199.875.000 1.199.875.000 1.199.875.000 

231 Máy hút chân không 1 23.990.000 23.990.000 23.990.000 

232 Máy hút dịch 6 25.100.000 150.600.000 150.600.000 

233 Máy khuấy từ 1 12.490.000 12.490.000 12.490.000 

234 
Máy kiểm tra an toàn 

phóng xạ  
2 64.900.000 129.800.000 129.800.000 

235 Máy lắc 2 5.570.000 11.140.000 11.140.000 

236 
Máy ly tâm 24 ống mao 

mạch dẫn 
1 64.400.000 64.400.000 64.400.000 

237 

Máy ly tâm lạnh sử 

dụng cả ống lẫn túi 

máu 

1 669.700.000 669.700.000 669.700.000 

238 Máy mài dao cắt lát  1 265.500.000 265.500.000 265.500.000 

239 Máy nhuộm tiêu bản 1 809.427.000 809.427.000 809.427.000 

240 
Máy phá rung tim tạo 

nhịp tim 
3 217.350.000 652.050.000 652.050.000 

241 Máy phân tích khí máu 1 742.000.000 742.000.000 742.000.000 

242 Máy sấy tiêu bản 1 67.750.000 67.750.000 67.750.000 

243 Máy siêu âm  + máy in 1 639.450.000 639.450.000 639.450.000 

244 Máy soi cổ tử cung 1 250.000.000 250.000.000 250.000.000 

245 Máy thở  3 606.000.000 1.818.000.000 1.818.000.000 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

246 Nồi hấp tiệt trùng 75 lít 5 83.200.000 416.000.000 416.000.000 

247 Nồi hấp tiệt trùng 75 lít  4 155.000.000 620.000.000 620.000.000 

248 
Nồi hấp tiệt trùng tự 

động 350 lít  
2 425.000.000 850.000.000 850.000.000 

249 Nồi luộc bơm kim tiêm 5 5.030.000 25.150.000 25.150.000 

250 

Ống xoa bóp chân kèm 

dây dẫn của máy 

Q2200 (2 cái/bộ) 

1  7.000.000  7.000.000  7.000.000  

251 

Pipette tự động các loại 

(P10, P20, P100, 

P1000) 

4 200.000.000 800.000.000 800.000.000 

252 
Thiết bị rửa tay phẫu 

thuật viên 2 người 
3 226.000.000 678.000.000 678.000.000 

253 Tủ đông 2 cánh  1 31.634.900 31.634.900 31.634.900 

254 Tủ đựng gia vị 1 11.000.000 11.000.000 11.000.000 

255 Tủ đựng thiết bị nội soi 1 16.500.000 16.500.000 16.500.000 

256 
Tủ hâm nóng cơm canh 

2 nồi (30L-60L) 
1 22.000.000 22.000.000 22.000.000 

257 
Tủ hấp cơm điện 12 

khay  
1 19.800.000 19.800.000 19.800.000 

258 Tủ hút hơi khí độc 1 429.000.000 429.000.000 429.000.000 

259 Tủ khử trùng khay ăn 1 42.000.000 42.000.000 42.000.000 

260 
Tủ lạnh chì đựng chất 

phóng xạ 
1 190.000.000 190.000.000 190.000.000 

261 
Tủ lạnh đựng xác tử thi 

(2 xác) 
1 904.900.000 904.900.000 904.900.000 

262 Tủ lạnh sâu - 30°C 1 755.500.000 755.500.000 755.500.000 

263 Tủ lạnh trữ máu 1 186.900.000 186.900.000 186.900.000 

264 
Tủ lưu giữ chất phóng 

xạ 
1 230.000.000 230.000.000 230.000.000 

265 Tủ lưu mẫu thức ăn 1 8.426.000 8.426.000 8.426.000 

266 Tủ mát 2 cánh  1 29.432.700 29.432.700 29.432.700 

267 Tủ nuôi cấy có CO2 1 415.000.000 415.000.000 415.000.000 

268 Tủ nuôi cấy vi sinh 1 415.000.000 415.000.000 415.000.000 

269 Tủ nuôi cấy yếm khí 1 415.000.000 415.000.000 415.000.000 

270 
Tủ pha dược chất 

phóng xạ 
1 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 

271 
Tủ sấy điện 250°C, 200 

lít 
7 70.000.000 490.000.000 490.000.000 

272 Tủ sấy ly 1 17.600.000 17.600.000 17.600.000 
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STT 
Tên, đặc điểm, ký 

hiệu TSCĐ 

Số 

lượng 
Đơn giá Nguyên giá Giá trị còn lại 

273 Xe đẩy 3 tầng  2 6.600.000 13.200.000 13.200.000 

274 
Xe đẩy tiêm cho phòng 

xạ trị 
5 14.000.000 70.000.000 70.000.000 

275 
Xe giữ nóng thức ăn tới 

tận phòng 
1 27.500.000 27.500.000 27.500.000 

  Tổng cộng       266.739.925.175 

  Tổng cộng (A+B)     449.676.530.120 398.440.511.903 
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